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1 030534180233 Trang Thu Uyên 11/09/2000 DH34KT04 128 Ngoại ngữ Lê Nguyễn Bảo

2 030435190183 Trang Phúc Tài 15/11/2000 DH35AV01 129 Ngoại ngữ Lê Nguyễn Bảo

3 030435190081 Nguyễn Lê Anh Huy 22/06/2001 DH35AV03 130 Ngoại ngữ Lê Nguyễn Bảo

4 030435190048 Nguyễn Hương Giang 08/11/2001 DH35AV05 126 Ngoại ngữ Lê Nguyễn Bảo

5 030435190065 Trần Thị Thu Hằng 01/10/2001 DH35AV05 132 Ngoại ngữ Lê Nguyễn Bảo

6 030436200253 Nguyễn Thị Minh Anh 01/12/2002 DH36AV02 132 Ngoại ngữ Huỳnh Thị Bích Phượng

7 030436200002 Bùi Nguyễn Hoàng Anh 05/10/2002 DH36AV03 132 Ngoại ngữ Huỳnh Thị Bích Phượng

8 030436200036 Cao Ý Dương 03/01/2002 DH36AV03 132 Ngoại ngữ Huỳnh Thị Bích Phượng

9 030436200039 Nguyễn Thủy Hải Dương 25/08/2002 DH36AV03 132 Ngoại ngữ Huỳnh Thị Bích Phượng

10 030436200056 Huỳnh Thị Mỹ Hân 27/05/2002 DH36AV03 132 Ngoại ngữ Huỳnh Thị Bích Phượng

11 030436200052 Lê Anh Hào 01/04/2002 DH36AV03 132 Ngoại ngữ Huỳnh Thị Bích Phượng

12 030436200064 Ngô Thị Bích Hoa 24/11/2002 DH36AV03 132 Ngoại ngữ Huỳnh Thị Bích Phượng

13 030436200067 Nguyễn Tuyết Hoàng 19/12/2002 DH36AV03 132 Ngoại ngữ Huỳnh Thị Bích Phượng

14 030436200003 Đặng Phạm Quỳnh Anh 27/11/2002 DH36AV01 132 Ngoại ngữ Lê Nguyễn Bảo

15 030436200038 Nguyễn Thái Dương 19/09/2001 DH36AV01 129 Ngoại ngữ Lê Nguyễn Bảo

16 030436200099 Chu Thị Lý 20/10/2002 DH36AV01 132 Ngoại ngữ Lê Nguyễn Bảo
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17 030436200094 Tống Nhật Linh 04/08/2002 DH36AV02 129 Ngoại ngữ Lê Thị Minh Thủy

18 030436200116 Trương Linh Ngân 11/12/2002 DH36AV02 132 Ngoại ngữ Lê Thị Minh Thủy

19 030436200127 Trịnh Thị Phương Nhi 24/09/2002 DH36AV02 132 Ngoại ngữ Lê Thị Minh Thủy

20 030436200137 Đinh Ngọc Kim Phụng 17/07/2002 DH36AV02 132 Ngoại ngữ Lê Thị Minh Thủy

21 030436200177 Trịnh Ngọc Thắng 29/11/2002 DH36AV02 132 Ngoại ngữ Lê Thị Minh Thủy

22 030436200187 Đặng Thị Thanh Thủy 12/09/2002 DH36AV02 132 Ngoại ngữ Lê Thị Minh Thủy

23 030436200201 Huỳnh Ngọc Trâm 06/12/2002 DH36AV02 132 Ngoại ngữ Lê Thị Minh Thủy

24 030436200164 Phạm Minh Tuyết 15/02/2002 DH36AV02 129 Ngoại ngữ Lê Thị Minh Thủy

25 030436200224 Nguyễn Thị Tường Vy 26/08/2002 DH36AV02 132 Ngoại ngữ Lê Thị Minh Thủy

26 030436200254 Trần Ngọc Tú Linh 15/12/2002 DH36AV01 123 Ngoại ngữ Lê Thị Thùy Nhung

27 030436200252 Vũ Nhật Hoa 18/09/2002 DH36AV04 129 Ngoại ngữ Lê Thị Thùy Nhung

28 030436200234 Võ Minh Ý 03/10/2002 DH36AV04 120 Ngoại ngữ Lê Thị Thùy Nhung

29 030436200007 Lâm Tuấn Anh 15/09/2002 DH36AV05 132 Ngoại ngữ Lê Thị Thùy Nhung

30 030436200057 Ngô Nguyên Bảo Hân 20/12/2002 DH36AV05 132 Ngoại ngữ Lê Thị Thùy Nhung

31 030436200054 Lê Thị Hảo 09/08/2002 DH36AV05 132 Ngoại ngữ Lê Thị Thùy Nhung

32 030436200071 Huỳnh Thị Thu Hồng 01/02/2002 DH36AV05 126 Ngoại ngữ Lê Thị Thùy Nhung

33 030436200078 Nguyễn Mai Hương 09/07/2002 DH36AV05 132 Ngoại ngữ Lê Thị Thùy Nhung

34 030436200152 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh 03/05/2002 DH36AV05 129 Ngoại ngữ Lê Thị Thùy Nhung

35 030436200209 Nguyễn Hà Tú Uyên 10/04/2002 DH36AV05 123 Ngoại ngữ Lê Thị Thùy Nhung
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36 030436200129 Trương Thị Tuyết Nhi 01/01/2002 DH36AV04 129 Ngoại ngữ Nguyễn Hoàn Vũ

37 030436200141 Nguyễn Lê Nam Phương 20/11/2002 DH36AV04 132 Ngoại ngữ Nguyễn Hoàn Vũ

38 030436200151 Nguyễn Mai Quỳnh 09/04/2002 DH36AV04 132 Ngoại ngữ Nguyễn Hoàn Vũ

39 030436200156 Lê Nguyễn Thanh Tâm 05/11/2002 DH36AV04 129 Ngoại ngữ Nguyễn Hoàn Vũ

40 030436200167 Đặng Vũ Thanh 03/09/2002 DH36AV04 129 Ngoại ngữ Nguyễn Hoàn Vũ

41 030436200170 Trần Văn Thành 03/11/2002 DH36AV04 129 Ngoại ngữ Nguyễn Hoàn Vũ

42 030436200173 Nguyễn Thị Thu Thảo 08/03/2002 DH36AV04 132 Ngoại ngữ Nguyễn Hoàn Vũ

43 030436200199 Phan Thị Minh Trang 27/04/2002 DH36AV04 132 Ngoại ngữ Nguyễn Hoàn Vũ

44 030436200163 Trần Mai Thanh Tuyền 07/05/2002 DH36AV04 132 Ngoại ngữ Nguyễn Hoàn Vũ

45 030436200239 Đoàn Văn Quốc Đạt 02/07/2002 DH36AV01 117 Ngoại ngữ Nguyễn Hồng Oanh

46 030436200174 Nguyễn Thị Thu Thảo 06/02/2002 DH36AV01 130 Ngoại ngữ Nguyễn Hồng Oanh

47 030436200192 Nguyễn Thị Anh Thư 28/09/2000 DH36AV01 129 Ngoại ngữ Nguyễn Hồng Oanh

48 030436200258 Phạm Thị Thùy Trang 05/09/2002 DH36AV01 132 Ngoại ngữ Nguyễn Hồng Oanh

49 030436200246 Nguyễn Quốc Tuấn 22/06/2002 DH36AV01 129 Ngoại ngữ Nguyễn Hồng Oanh

50 030436200043 Nguyễn Thục Đoan 06/05/2000 DH36AV02 132 Ngoại ngữ Nguyễn Hồng Oanh

51 030436200035 Nguyễn Thị Hạnh Duyên 17/04/2002 DH36AV02 132 Ngoại ngữ Nguyễn Hồng Oanh

52 030436200046 Võ Thị Hà Giang 19/05/2002 DH36AV02 132 Ngoại ngữ Nguyễn Hồng Oanh

53 030436200083 Tạ Tuấn Kiệt 27/08/2002 DH36AV02 123 Ngoại ngữ Nguyễn Hồng Oanh
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54 030436200079 Trần Thị Thu Hương 19/08/2002 DH36AV03 132 Ngoại ngữ Phan Lê Vĩnh Thông

55 030436200096 Nguyễn Thị Trúc Ly 12/11/2002 DH36AV03 132 Ngoại ngữ Phan Lê Vĩnh Thông

56 030436200107 Nguyễn Thị Ly Na 13/09/2002 DH36AV03 129 Ngoại ngữ Phan Lê Vĩnh Thông

57 030436200135 Lê Hiền Như 05/05/2002 DH36AV03 132 Ngoại ngữ Phan Lê Vĩnh Thông

58 030436200132 Nguyễn Thị Tuyết Nhung 16/10/2002 DH36AV03 129 Ngoại ngữ Phan Lê Vĩnh Thông

59 030436200165 Lê Quang Thái 10/12/2002 DH36AV03 132 Ngoại ngữ Phan Lê Vĩnh Thông

60 030436200228 Phạm Thị Hoàng Vỹ 02/04/2002 DH36AV03 132 Ngoại ngữ Phan Lê Vĩnh Thông

61 030436200005 Hoàng Vân Anh 13/03/2002 DH36AV04 132 Ngoại ngữ Phan Lê Vĩnh Thông

62 030436200086 Huỳnh Nguyễn Ngọc Lam 22/05/2002 DH36AV04 132 Ngoại ngữ Phan Lê Vĩnh Thông
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